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[bookmark: _GoBack]I. Trắc nghiệm. Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Ở nước ta, dạng địa hình nào chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ?
A. Đồi núi.		B. Đồng bằng. 		C. hang động caxtơ. 		D. cao nguyên.
Câu 2: Dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta là dãy
A. Trường Sơn Bắc.  	B. Hoàng Liên Sơn.         	C. Trường Sơn Nam.     	D. Bạch Mã.    
Câu 3: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện ở đặc điểm nào sau đây?
A. Tổng lượng mưa trong năm cao.			B. Gió thổi theo các mùa khác nhau. 
C.  Độ ẩm tương đối của không khí lớn.			D. Nhiệt độ trung bình năm cao trên 210C.
Câu 4: Vào mùa đông ở nước ta loại gió nào chiếm ưu thế?
A. Gió mùa đông bắc.   B. Gió mùa đông nam.     	C. Gió mùa tây bắc.     D. Gió mùa tây nam.
Câu 5: Ranh giới giữa hai miền khí hậu phía Bắc và phía Nam là dãy núi nào?
A. Hoàng Liên Sơn 	B. Trường Sơn Bắc 		C. Bạch Mã 			D. Trường Sơn Nam.
Câu 6: Mùa mưa của khu vực Đông Trường Sơn là mùa nào?
A. Mùa hạ		B. Mùa thu			Cuối hạ đầu thu		D. Cuối thu đầu đông
Câu 7: Gió Tây khô nóng hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta?
A. Đông Bắc		B. Tây Nguyên		C. Duyên hải miền Trung	D. Nam Bộ
Câu 8: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện?
A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn
B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.
D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra.
Câu 9: Gió mùa mùa đông là sự hoạt động mạnh mẽ của gió có hướng:
A. Tây Nam		B. Đông Bắc			C. Tây Bắc			D. Đông Nam
Câu 10: Sông nào sau đây chạy theo hướng tây bắc- đông nam?
A. Sông thương.  B. Sông Hồng.     C. Sông Lô.    D. Sông Câu.
Câu 11: Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố ở đâu?
A. Rộng khắp trên cả nước.				B. Vùng đồi núi
C. Vùng đồng bằng.					D. Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển.
Câu 12: Miền khí hậu nào của nước ta có một mùa đông lạnh rõ rệt?
A. Miền khí hậu phía Bắc. 				B. Miền khí hậu phía Nam. 		
C. Miền khí hậu Đông Trường Sơn.     		D. Miền khí hậu Tây Trường Sơn. 
Câu 13: Biểu hiện nào sau đây không phản ánh tính chất nhiệt đới gió mùa của địa hình nước ta?
A. Địa hình vùng đồi núi bị cắt xẻ mạnh.            	
B. Địa hình được Tân kiến tạo nâng lên mạnh.
C. Đất đá bị phong hóa mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày. 
D.Nước mưa hòa tan đá vôi tạo nên dạng địa hình caxtơ độc đáo.
Câu 14: Ở duyên hải Trung Bộ vào các tháng cuối năm thường có
A. mưa ngâu.			B. mưa phùn. 	C. mưa rất lớn		D. mưa phùn.
Câu 15: Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt là do
A. sông ngắn và dốc. 				B. địa hình đa dạng, phức tạp.		
C. chế độ mưa theo mùa.				D. lãnh thổ trải dài từ bắc vào nam.
Câu 16: Ở vùng đồi núi thấp thường phổ biến loại đất nào?
A. Đất feralit.   		B. Đất xám.    		C. Đất mùn núi cao.    	D. Đất phù sa.
Câu 17: Nước ta có bao nhiêu nhóm đất chính là
A. 2 nhóm.      		B. 3 nhóm.			C. 4 nhóm.			D. 5 nhóm.	
Câu 18: Nhóm đất feralit chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?
A. 11%        			B. 24%        			C. 45%             		D. 65%
Câu 19: Chế độ nước của sông ngòi nước ta có hai mùa rõ rệt là do nguyên nhân:
A. Sông ngòi nước ta thường ngắn và dốc.		B. Lãnh thổ trải dài từ Bắc vào Nam.
C. Địa hình đa dạng, phức tạp.				D. Chế độ mưa theo mùa.
Câu 20: Sự phong phú về thành phần loài sinh vật ở nước ta là do:
A. Có môi trường thuận lợi, nhiều luồng sinh vật di cư đến.	B. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế.
C. Có hai mùa khí hậu với những nét đặc trưng riêng.		D. Đất việt nam đa dạng và màu mỡ.
Câu 21: Sông nào không phải sông ngòi Nam Bộ?
A. Sông Đà Rằng		B. Sông Sài Gòn.		C. Sông Tiền.		D. Sông Hậu.
Câu 22: Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở nước ta là:
A. Đất bazan.			B. Đất phù sa.		C. Đất mùn núi cao.		D. Đất jeralit.
Câu 23: Dãy đất bãi bồi ven biển là môi trường sống thuận lợi cho hệ sinh thái:
A. rừng thưa rụng lá		B. rừng tre nứa		C. rừng ngập mặn		D. rừng ôn đới.
Câu 24: Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính nào?
A. Vòng cung và bắc- nam. 				B. Tây bắc- đông nam và vòng cung.       
C.  Vòng cung và tây- đông. 				D. Tây bắc- đông nam và tây- đông.          
Câu 25: Đặc tính chung của đất phù sa là
A. chua, giàu mùn, nhiều sét.           			B. chua, giàu mùn, tơi xốp.
C.  giàu mùn, ít chua, tơi xốp.      				D. tơi xốp, ít mùn, ít chua.
Câu 26: Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào ở nước ta?
A. Quảng Ninh         	B. Quảng Bình          	C. Đà Nẵng         		D. Khánh Hòa
Câu 27: Khoáng sản nào dưới đây có trữ lượng lớn và giá trị nhất của vùng biển nước ta hiện nay?
A. than       			B. dầu khí.          		C. muối.         		D. tôm, cá.
Câu 28: Sông ngòi của vùng nào ở nước ta có chế độ nước theo mùa và khá điều hòa?
A. Sông ngòi Bắc Bộ.        					B. Sông ngòi Nam Bộ.
C. Sông ngòi Trung Bộ.      				D. Sông ngòi Bắc Bộ và Nam Bộ.    
Câu 29: Đặc điểm địa hình không phải của vùng núi Trường Sơn Bắc là:
A. Có nhiều nhánh núi nằm ngang.			B. Vùng núi thấp.
C. Có hai sườn không đối xứng				D. Hướng Đông Bắc – Tây Nam.
Câu 30: Các loại cây lương thực phù hợp với loại đất nào?
A. Phù sa            		B. Feralit            		C. Đất badan            		D. Đất xám
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1. Nêu các đặc điểm khác nhau cơ bản giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc.
Câu 2. Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. 
Câu 3. Đăc điểm chung của sông ngòi Việt Nam. Vì sao sông ngòi nước ta có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?
Câu 4. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến tính đa dạng của sinh vật Việt Nam?
Câu 5. Vẽ biểu đồ hình cột. Nhận xét.
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